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	TT
	Chương/
chủ đề
	Nội dung/đơn vị kiến thức
	Mức độ nhận thức
	Tổng


	
	
	
	Nhận biết (TNKQ)
	Thông hiểu
(TL)
	Vận dụng
(TL)
	Vận dụng cao
(TL)
	Tỉ lệ
	Tổng
điểm

	
	
	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TN
	TL
	

	1
	
GD đạo đức
	1. Tự hào về truyền thống quê hương
	2 câu
	
	
	
	
	
	
	
	2 câu
	
	0,5

	2
	
	2. Quan tâm, cảm thông và chia sẻ
	2 câu
	
	
	
	
	
	
	
	2 câu
	
	0,5

	
	
	4. Giữ chữ tín
	2 câu
	
	
	
	
	
	
	1
	2 câu
	1 câu
	1,5

	
	
	5. Bảo tồn di sản văn hoá
	4 câu
	½ câu
	
	
	
	½
câu
	
	
	4 câu
	1 câu
	4,0

	
	Kĩ năng sống
	6. Ứng phó với tâm lí căng thẳng
	2 câu
	
	
	1
	
	
	
	
	2 câu
	1 câu
	3,5

	Số câu
	13
	1
	1/2
	1
	12 c
	3c
	10

	Tỉ lệ%
	40%
	30%
	20%
	10
	30%
	70%
	

	Tỉ lệ chung
	40%
	30%
	20%
	10%
	30%
	70%
	



	TT
	Mạch nội dung
	Nội dung
	Mức độ đánh giá
	Số câu hỏi theo
mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận
biết
	Thông
hiểu
	Vận
dụng
	Vận
dụng cao

	1
	
	Tự hào truyền thống quê hương
	Nhậnbiết:
- Nêu được một số truyền thống văn hoá của quê hương.
- Nêu được truyền thống yêu nước chống giặc ngoại xâm của quê hương.
	2TN
	
	
	

	
	
	Quan tâm cảm thông chia sẻ
	Nhận biết
- Nêu được những biểu hiện của quan tâm cmar thông chia sẻ

	2TN
	
	
	

	
	
	Giữ chữ tín
	Nhậnbiết:
-Trình bày được chữ tín là gì.
-Nêu được biểu hiện của giữ chữ tín.
Thông hiểu:
Vận dụng: Phê phán những người không biết giữ chữ tín.
	2TN
	
	
	1TL

	
	
	Bảo tồn di sản văn hóa
	Nhậnbiết:
-Nêu được khái niệm di sản văn hoá.
-Liệt kê được một số loại di sản văn hoá của Việt Nam.
-Liệt kê được các hành vi vi phạm pháp luậ về bảo tồn di sản văn hoá và cách đấu tranh, ngăn chặn các hành vi đó.
Thônghiểu:
-Giải thích được ý nghĩa của di sản văn hoá đối với con người và xã hội.
Vận dụng:
Vậndụng cao:
Thực hiện được một số việc cần làm phù hợp với lứa tuổi để góp phần bảo vệ di sản văn hoá.
	4TN; ½ TL
	
	½ TL
	

	
	
	Ứ phó với tâm lí căng thẳng
	Nhậnbiết:
- Nêu được các tình huống thường gây căng thẳng.
- Nêu được biểu hiện của cơ thể khi bị căng thẳng.
Thông hiểu: Xác định được nguyên nhân và ảnh hưởng của tâm lí căng thẳng.
Vậndụng:
-Xác định được một cách ứng phó tích cực khi căng thẳng.
-Thực hành được một số cách ứng phó tích cực khi căng thẳng.
Vận dụng cao:
	2TN
	1TL
	
	






